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Câu 1:  Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω và vận tốc cực đại vmax. Công thức tính cơ năng của vật không đúng là:
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Câu 2 : Chọn câu sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi.


A. Trên dây có các nút và bụng sóng xen kẻ, cách đều nhau.


B. Các điểm trong đoạn dây giữa hai nút liền kề dao động cùng pha.


C. Khoảng cách giữa nút và bụng sóng cạnh nhau bằng nửa bước sóng


D. Thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng bằng nửa chu kì sóng.

Câu 3: Thực hành đo bước sóng ánh sáng của tia laze màu đỏ nhờ hiện tượng giao thoa, học sinh đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 18mm khi dùng khe Y-âng có khoảng cách hai khe là a = 0,2mm và đặt màn hứng vân giao thoa cách hai khe 1m. Bước sóng của ánh sáng đo được là


A. 0,70μm
B. 0,72μm
C. 0,76μm
D. 0,68μm

Câu 4: Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biên độ tại bụng sóng là A (cm), tần số sóng là 
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. Tốc độ truyền sóng là 1,2m/s. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm M, N trên dây dao động ngược pha và có cùng biên độ 
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là:


A. 12cm           
B. 3cm     
C. 6cm             
D. 4cm

Câu 5: Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 0,5 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 4,5mm người ta quan sát được vân sáng bậc 4. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 0,75m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là

   A. 0,45 (m
B. 0,50 (m 
C. 0,67 (m
D. 0,60 (m

Câu 6: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng của cuộn dây sơ cấp là N1 và của cuộn thứ cấp là N2. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp tương ứng là U1 và U2. Chọn phương án đúng.
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B. Nếu 
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> 1: Máy tăng áp       


C. Nếu 
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Câu 7: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang – phát quang?


A. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào kim loại làm bật electron ra khỏi kim loại.


B. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào một chất làm nó hấp thụ và phát ra ánh sáng khác.


C. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào bán dẫn để giải phóng electron liên kết trở thành electron dẫn.


D. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào một vật làm vật đó nóng lên.


Câu 8: Giới hạn quang điện của Kali là 0,55μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu vào Kali ánh sáng có bước sóng


A. 0,65μm
B. 0,55μm
C. 0,45μm
D. 0,38μm

Câu 9 : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 1mm, hai khe cách màn quan sát 1 khoảng D = 2m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng (1=0,4(m và (2 = 0,56(m . Hỏi trong đoạn MN với xM = 10mm và xN = 30mm có bao nhiêu vạch tối của 2 bức xạ trùng nhau?


A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.

Câu 10: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 400g và lò xo có độ cứng k = 40N/m. Di chuyển vật dọc theo trục lò xo đến vị trí lò xo nén 5cm rồi thả nhẹ. Khi m đến vị trí cân bằng thì nó va chạm mềm với vật m’ = 100g đang đứng yên. Biên độ dao động của hệ sau va chạm là


A. 5cm
B. 2
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Câu 11: Mạch điện xoay chiều RLC có ZL = 2ZC mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức 
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. Ở thời điểm t, điện áp hai đầu R là 40V, hai đầu cuộn cảm thuần là 60V thì điện áp hai đầu mạch là:


A. 70V
B. 130V
C. 50V
D. 100V

Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = 150
[image: image16.wmf]2

cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung  C = 
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mF. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 90V. Giá trị của điện trở R là 

  
A. 80Ω                 
B. 50Ω                          
C. 40Ω                 
D. 30Ω 

Câu 13: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì phát biểu nào sau đây sai?


A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôton.


B. Tốc độ phôton của các ánh sáng đơn sắc khác nhau trong chân không đều bằng nhau.


C. Trong chùm ánh sáng trắng, năng lượng của các phôton đều giống nhau.


D. Nguyên tử hấp thụ hay phát xạ ánh sáng nghĩa là hấp thụ hay phát xạ phôton.

Câu 14: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cặp cực phải quay với tốc độ bao nhiêu (vòng/phút) để sinh ra suất điện động biến thiên với tần số 60Hz?


A. 750 vòng/phút
B. 900 vòng/phút
C. 1200 vòng/phút
D. 600 vòng/phút

Câu 15: Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s , tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, độ lớn điện tích electron e = 1,6.10-19C. Công thoát electron khỏi mặt kim loại là 3,75eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là


A. 363,25nm
B. 414,1nm
C. 662,5nm
D. 331,25nm

Câu 16: Chọn câu sai khi nói về sóng cơ.


A. Dao động cơ lan truyền trong môi trường tạo thành sóng cơ.


B. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.


C. Tốc độ truyền sóng siêu âm bằng tốc độ ánh sáng.


D. Tần số sóng cũng là tần số dao động của phần tử môi trường khi sóng truyền qua.

Câu 17: Khi nguyên tử hidro đang ở trạng thái dừng có năng lượng EM chuyển sang các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn thì


A. nguyên tử có thể hấp thụ thêm các phôton.


B. nguyên tử có thể phát ra các ánh sáng đơn sắc.


C. nguyên tử phát ra quang phổ liên tục.


D. nguyên tử không phát xạ phôton.

Câu 18: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài có phương trình sóng 
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, x tính bằng mét. Tốc độ truyền sóng là


A. 1,7m/s
B. 0,6m/s
C. 0,6cm/s
D. 0,5m/s

Câu 19: Các đặc trưng sinh lí của âm là


A. độ cao, cường độ âm, âm sắc.



B. Mức cường độ âm, độ to, độ cao.


C. tần số, đồ thị dao động âm, mức cường độ âm.



D. âm sắc, độ cao, độ to.

Câu 20: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Quĩ đạo của vật là một đoạn thẳng.


 
B. Cơ năng của vật không đổi.


C. Vectơ vận tốc của vật luôn cùng hướng với vectơ gia tốc.



D. Sau một chu kì dao động, vật trở lại vị trí cũ.

Câu 21: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 20Hz và cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đường thẳng Ay nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm M trên Ay dao động với biên độ cực đại gần A nhất có khoảng cách MA gần giá trị nào nhất sau đây ?


A. 10,6mm 
B. 11,2mm 
C. 12,4mm 
D. 8,9mm.

Câu 22: Hai điểm A và B nằm ở cùng một phía của nguồn âm, trên cùng một phương truyền âm có mức cường độ âm LA = 30dB, LB = 10 dB. Nếu nguồn âm đó đặt tại A thì mức cường độ âm tại B khi đó gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 12dB                
B. 7dB                  
C. 11dB 
D. 9dB                 


Câu 23: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ tương ứng là A1 = 5cm và 
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. Giá trị nào sau đây không thể là biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên?


A. 5cm
B. 7cm
C. 8cm
D. 9cm

Câu 24: Chọn phát biểu đúng.


A. Trong dao động duy trì, tần số dao động của vật bằng tần số riêng.




B. Dao động của con lắc đơn khi bỏ qua lực cản không khí là dao động điều hòa.


C. Khi vật dao động cưỡng bức đang có cộng hưởng mà tăng tần số lực cưỡng bức thì biên độ dao động tăng.


D. Dao động tắt dần là dao động có chu kì giảm dần theo thời gian.

Câu 25 : Một vật dao động điều hòa có biểu thức vận tốc v = - 30sin(5t + 
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)(cm/s). Gia tốc cực đại của vật là:


A. 7,5m/s2
B. 1,5m/s2
C. 0,75m/s2
D. 1,8m/s2
Câu 26: Mạch điện xoay chiều nối tiếp có dòng điện i = 3cos(100πt + 
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)A chạy qua. Ampe kế mắc trong mạch chỉ giá trị 


A. 1,50A
B. 2,12A
C. 3,0A
D. 4,24A

Câu 27: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng để lò xo giãn 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,1π(s). Lấy gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống và gốc thời gian là lúc thả vật, g = 10m/s2. Phương trình dao động của vật là:


A. x = 2,5cos20t(cm)

B. 5cos20t(cm)


C. x = 5cos(20πt + 
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p

)(cm)
D. x = 2,5cos(10t + π)(cm)

Câu 28: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi từ li độ x1 = -3cm đến x2 = 3cm hết thời gian ngắn nhất 
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 chu kì. Biên độ dao động của vật là


A. 3cm
B. 6cm
C. 2
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Câu 29: Một con lắc lò xo có một đầu cố định vào điểm I, đầu còn lại gắn với vật nhỏ dao động điều hoà theo phương ngang với năng lượng dao động là 72mJ và lực đàn hồi cực đại là 2,4N. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực kéo đến khi chịu tác dụng của lực nén có cùng độ lớn 1,2N là 0,2s. Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong 0,3s là:

A. 8,48cm
B. 1,61cm
C. 5,20cm
D. 3,51cm

Câu 30: Mạch điện xoay chiều RLC đặt vào điện áp xoay chiều u = U
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cosωt(V). Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong mạch phụ thuộc vào


A. R, L, C, U.
B. L, C, ω
C. R, L, C
D. R, L, C, ω

Câu 31: Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có khối lượng m = 0,3 kg, dao động điều hòa theo hàm cosin. Gốc thế năng chọn ở vị trí cân bằng, cơ năng của vật dao động là 24 mJ. Tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là 20
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 cm/s và - 400 cm/s2. Biên độ dao động của vật là


A. 1cm           
B. 2cm       
C. 3cm      
D.  4cm

Câu 32: Một con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình li độ góc (=0,1cos(2(t+
[image: image28.wmf]4
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)(rad). Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, có bao nhiêu lần con lắc có độ lớn vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại của nó? 


A. 11 lần.   
B. 21 lần.    
C. 20 lần.    
D. 22 lần.

Câu 33: Mạch R,L,C (cuộn dây thuần cảm). Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i(t) = I0cos((t). Đường biểu diễn hiệu điện thế theo thời gian trên các phần tử cho ở hình vẽ.  Đường biểu diễn uR(t), uL(t), uC(t) theo thứ tự là các đường 

A. (3), (2), (1).




B. (1), (3), (2).

C. (1), (2), (3).




D. (2), (1), (3).

Câu 34: Một con lắc lò xo và một con lắc đơn dao động điều hòa tại chân núi. Nếu cùng đưa hai con lắc lên đỉnh núi (coi nhiệt độ không đổi) thì chu kì dao động


A. của hai con lắc đều tăng.



B. của con lắc lò xo không đổi, của con lắc đơn giảm.


C. của hai con lắc đều giảm.


D. của con lắc lò xo không đổi, của con lắc đơn tăng.

Câu 35: Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng là 
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. Điện tích cực đại trên một bản của tụ điện là:


A. 5.10-6C
B. 12,5.10-7C
C. 2.10-9C
D. 5.10-9C

Câu 36: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính thì chùm sáng bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng

A. tán sắc ánh sáng.

B. nhiễu xạ ánh sáng.



C. giao thoa ánh sáng. 
D. khúc xạ ánh sáng.


Câu 37: Mạch xoay chiều AB gồm 3 đoạn mạch mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa biến trở R có thể thay đổi được, đoạn MN chứa tụ điện điện dung C, đoạn NB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch AB điện áp u = 200cos100πt(V). Khi L = L1 rồi thay đổi R thì thấy điện áp hiệu dụng UAM không đổi. Sau đó tăng L thêm một lượng 
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H rồi thay đổi R thì thấy điện áp hiệu dụng UAN không đổi. Khi L = 
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H và R = 40Ω thì công suất tiêu thụ của mạch là


A. 320W
B. 400W
C. 200W
D. 640W

Câu 38: Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử R, L, C mắc 

nối tiếp như hình vẽ, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L 

có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu A, B của mạch điện một điện áp có tần số f và điện áp hiệu dụng U ổn định. Điều chỉnh L để có uMB vuông pha với uAB. Tiếp đó tăng giá trị của L thì trong mạch sẽ có:


A. UAM tăng, I giảm
B. UAM giảm, I tăng
C. UAM giảm, I giảm.
D. UAM tăng, I tăng


Câu 39:  Một mạch điện gồm cuộn dây có độ tự cảm  L = 
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H  nối tiếp với tụ điện điện dung C = 
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F. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch có biểu thức u = 150
[image: image34.wmf]2

cos100πt(V) thì đo được điện áp giữa hai bản tụ điện là UC = 50
[image: image35.wmf]2

V. Công suất tiêu thụ của mạch điện là:


A. 375W
B. 750W
C. 0W
D. 530W

Câu 40: Chọn câu đúng khi nói về sóng điện từ.


A. Sóng điện từ là dao động điện và dao động từ thực hiện trong không gian.


B. Tốc độ sóng điện từ trong điện môi lớn hơn trong chân không.


C. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và từ của từ trường tại một điểm luôn cùng pha.


D. Sóng điện từ là sóng dọc.

Câu 41: Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, có R = 100(, C có giá trị xác định, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz Khi L = L1 và L = L2 = 
[image: image36.wmf]1
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 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau, nhưng cường độ dòng điện lệch pha nhau 
[image: image37.wmf]2

p

. Giá trị L1 và điện dung C lần lượt là


A. 
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(H); 
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(F).
B. 
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C. 
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D.
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Câu 42: Mạch điện AB như hình vẽ. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 30Ω, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 10Ω và cảm kháng ZL = 30Ω mắc nối tiếp với tụ điện có 

điện dung C thay đổi được. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều uAB = 100
[image: image46.wmf]2

cos(100πt )V. Thay đổi C thì thấy khi C = Cm  thì điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu. Dung kháng ZCm và điện áp UMB khi đó  tương ứng bằng bao nhiêu ? 


A. ZCm = 40Ω; UMB = 25V
B. ZCm = 30Ω; UMB = 25V



C. ZCm = 40Ω; UMB = 50V
D. ZCm = 30Ω; UMB = 50V

Câu 43: Chọn câu sai.


A. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí phát ra khi bị nung nóng.


B. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc bản chất vật phát sáng.


C. Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách bởi những khoảng tối.


D. Chất rắn, chất lỏng, chất khí  đều cho được quang phổ hấp thụ.

Câu 44: Một đoạn mạch xoay chiều  mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định, khi điều chỉnh độ tự cảm của cuộn cảm đến giá trị L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử R, L, C có giá trị lần lượt là 30V, 20V và 60V. Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 

A. 50V
B. 
[image: image47.wmf]50
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V
C. 
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[image: image49.wmf]100

11

V

Câu 45: Trong mạch dao động LC lí tưởng. Lúc to = 0 bản A của tụ điện tích điện âm, bản B của tụ điện tích điện dương và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ A sang B. Sau 3/4 chu kì dao động của mạch thì


A. dòng điện đi qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện âm.



B. dòng điện đi qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương.


C. dòng điện đi qua L theo chiều từ B đến A, bản A mang điện dương.



D. dòng điện đi qua L theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm.

Câu 46: Đặt điện áp u = Uocosωt(V) (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại ULmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là φ (0 < φ < π/2). Khi L=L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị 0,5 ULmax và điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,25φ. Hệ số công suất của mạch khi  L= L1 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,20
B. 0,50
C. 0,25
D. 0,35

Câu 47: Sắp xếp đúng theo thứ tự bước sóng điện từ tăng dần là:


A. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia X.


B. Tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng  ngoại.


C. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.


D. Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X, tia tử ngoại.

Câu 48: Tần số dao động riêng của mạch dao động điện từ LC được tính bằng công thức:


A. f = 
[image: image50.wmf]2
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p


B. f = 
[image: image51.wmf]1
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C. f = 2π
[image: image52.wmf]LC


D. f = 
[image: image53.wmf]1
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Câu 49: Chọn câu đúng.


A. Tia tử ngoại không có tác dụng nhiệt, tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh.


B. Tia tử ngoại được ứng dụng tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.


C. Tia hồng ngoại được ứng dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.


D. Tia X có thể xuyên qua tấm chì dày vài milimét.

Câu 50: Một anten parabol, đặt tại điểm A trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 300 hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km, tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km so với mặt đất. Độ dài cung AM gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 450 km.                     B. 390 km.                   C. 195 km.                    
D. 225 km.

                                                                  ----------------------HẾT--------------------
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Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………lớp:……………

SBD:…………………………….Phòng thi……………………………………………………
Câu 1: Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có khối lượng m = 0,3 kg, dao động điều hòa theo hàm cosin. Gốc thế năng chọn ở vị trí cân bằng, cơ năng của vật dao động là 24 mJ. Tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là 20
[image: image54.wmf]3

 cm/s và - 400 cm/s2. Biên độ dao động của vật là


A. 1cm           
B. 3cm
C. 2cm       
D. 4cm

Câu 2: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng của cuộn dây sơ cấp là N1 và của cuộn thứ cấp là N2. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp tương ứng là U1 và U2. Chọn phương án đúng.


A. 
[image: image55.wmf]12
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B. Nếu 
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C. 
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D. Nếu 
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< 1: Máy hạ áp


Câu 3: Một con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình li độ góc (= 0,1cos(2(t+
[image: image59.wmf]4

p

)(rad). Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, có bao nhiêu lần con lắc có độ lớn vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại của nó? 


A. 11 lần.   
B. 21 lần.    
C. 22 lần.
D. 20 lần.    

Câu 4: Mạch điện xoay chiều RLC đặt vào điện áp xoay chiều u = U
[image: image60.wmf]2

cosωt(V). Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong mạch phụ thuộc vào


A. R, L, C, ω
B. L, C, ω
C. R, L, C
D. R, L, C, U.

Câu 5: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 400g và lò xo có độ cứng k= 40N/m. Di chuyển vật dọc theo trục lò xo đến vị trí lò xo nén 5cm rồi thả nhẹ. Khi m đến vị trí cân bằng thì nó va chạm mềm với vật m’ = 100g đang đứng yên. Biên độ dao động của hệ sau va chạm là

A. 5cm
B. 2
[image: image61.wmf]5

cm
C. 3
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cm
D. 2
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Câu 6 : Chọn câu sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi.


A. Trên dây có các nút và bụng sóng xen kẻ, cách đều nhau.


B. Các điểm trong đoạn dây giữa hai nút liền kề dao động cùng pha.


C. Khoảng cách giữa nút và bụng sóng cạnh nhau bằng nửa bước sóng.


D. Thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng bằng nửa chu kì sóng.

Câu 7: Một con lắc lò xo có một đầu cố định vào điểm I, đầu còn lại gắn với vật nhỏ dao động điều hoà theo phương ngang với năng lượng dao động là 72mJ và lực đàn hồi cực đại là 2,4N. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực kéo đến khi chịu tác dụng của lực nén có cùng độ lớn 1,2N là 0,2s. Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong 0,3s là:

A. 3,51cm
B. 1,61cm
C. 5,20cm 
D. 8,48cm


Câu 8: Mạch điện xoay chiều nối tiếp có dòng điện i = 3cos(100πt + 
[image: image64.wmf]3
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)A chạy qua. Ampe kế mắc trong mạch chỉ giá trị 


A. 1,50A
B. 3,0A
C. 2,12A

D. 4,24A

Câu 9: Chọn câu sai khi nói về sóng cơ.


A. Dao động cơ lan truyền trong môi trường tạo thành sóng cơ.


B. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.


C. Tần số sóng cũng là tần số dao động của phần tử môi trường khi sóng truyền qua.


D. Tốc độ truyền sóng siêu âm bằng tốc độ ánh sáng.

Câu 10: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi từ li độ x1 = -3cm đến x2 = 3cm hết thời gian ngắn nhất 
[image: image65.wmf]1
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 chu kì. Biên độ dao động của vật là


A. 3cm
B. 6cm
C.3
[image: image66.wmf]2

cm
D. 2
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cm


Câu 11: Các đặc trưng sinh lí của âm là


A. âm sắc, độ cao, độ to.



B. Mức cường độ âm, độ to, độ cao.


C. tần số, đồ thị dao động âm, mức cường độ âm.



D. độ cao, cường độ âm, âm sắc.

Câu 12: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài có phương trình sóng 
[image: image68.wmf]u25x3tcm
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, x tính bằng mét. Tốc độ truyền sóng là


A. 1,7m/s
B. 0,6cm/s
C. 0,6m/s
D. 0,5m/s

Câu 13: Một con lắc lò xo và một con lắc đơn dao động điều hòa tại chân núi. Nếu cùng đưa hai con lắc lên đỉnh núi (coi nhiệt độ không đổi) thì chu kì dao động


A. của con lắc lò xo không đổi, của con lắc đơn tăng.


B. của con lắc lò xo không đổi, của con lắc đơn giảm.


C. của hai con lắc đều giảm.


D. của hai con lắc đều tăng.

Câu 14: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 20Hz và cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đường thẳng Ay nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm M trên Ay dao động với biên độ cực đại gần A nhất có khoảng cách MA gần giá trị nào nhất sau đây ?


A. 11,2mm
B. 10,6mm 
C. 12,4mm 
D. 8,9mm.

Câu 15:  Một mạch điện gồm cuộn dây có độ tự cảm  L = 
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H  nối tiếp với tụ điện điện dung C = 
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F. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch có biểu thức u = 150
[image: image71.wmf]2

cos100πt(V) thì đo được điện áp giữa hai bản tụ điện là UC = 50
[image: image72.wmf]2

V. Công suất tiêu thụ của mạch điện là:


A. 750W
B. 375W
C. 0W
D. 530W

Câu 16: Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biên độ tại bụng sóng là A (cm), tần số sóng là f = 5Hz. Tốc độ truyền sóng là 1,2m/s. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm M, N trên dây dao động ngược pha và có cùng biên độ 
[image: image73.wmf]A

2

là:

A. 4cm           
B. 3cm     
C. 6cm             
D. 12cm



Câu 17: Mạch điện xoay chiều RLC có ZL = 2ZC mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức 
[image: image74.wmf]uU2
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. Ở thời điểm t, điện áp hai đầu R là 40V, hai đầu cuộn cảm thuần là 60V thì điện áp hai đầu mạch là:


A. 130V
B. 70V
C. 50V
D. 100V
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Câu 18: Mạch R,L,C (cuộn dây thuần cảm). Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i(t) = I0cos((t). Đường biểu diễn hiệu điện thế theo thời gian trên các phần tử cho ở hình vẽ.  Đường biểu diễn uR(t), uL(t), uC(t) theo thứ tự là các đường 

A. (3), (2), (1).



B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (2).



D. (2), (1), (3).

Câu 19: Chọn câu đúng khi nói về sóng điện từ.


A. Sóng điện từ là dao động điện và dao động từ thực hiện trong không gian.


B. Tốc độ sóng điện từ trong điện môi lớn hơn trong chân không.


C. Sóng điện từ là sóng dọc.


D. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và từ của từ trường tại một điểm luôn cùng pha.

Câu 20: Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng là 
[image: image75.wmf]6
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. Điện tích cực đại trên một bản của tụ điện là:


A. 5.10-9C
B. 12,5.10-7C
C. 2.10-9C
D. 5.10-6C

Câu 21: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cặp cực phải quay với tốc độ bao nhiêu (vòng/phút) để sinh ra suất điện động biến thiên với tần số 60Hz?


A. 750 vòng/phút
B. 1200 vòng/phút
C. 900 vòng/phút
D. 600 vòng/phút

Câu 22:  Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω và vận tốc cực đại vmax. Công thức tính cơ năng của vật không đúng là:


A. W = 
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B. W = 
[image: image77.wmf]1
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A2k
C. W = 
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D. W = 
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Câu 23 : Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Quĩ đạo của vật là một đoạn thẳng.


 
B. Cơ năng của vật không đổi.


C. Sau một chu kì dao động, vật trở lại vị trí cũ.


D. Vectơ vận tốc của vật luôn cùng hướng với vectơ gia tốc.


Câu 24: Hai điểm A và B nằm ở cùng một phía của nguồn âm, trên cùng một phương truyền âm có mức cường độ âm LA = 30dB, LB = 10 dB. Nếu nguồn âm đó đặt tại A thì mức cường độ âm tại B khi đó gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 12dB                
B. 7dB                  
C. 9dB
D. 11dB 
                 

Câu 25: Chọn phát biểu đúng.


A. Dao động của con lắc đơn khi bỏ qua lực cản không khí là dao động điều hòa.


B. Trong dao động duy trì, tần số dao động của vật bằng tần số riêng.




C. Khi vật dao động cưỡng bức đang có cộng hưởng mà tăng tần số lực cưỡng bức thì biên độ dao động tăng.


D. Dao động tắt dần là dao động có chu kì giảm dần theo thời gian.

Câu 26: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng để lò xo giãn 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,1π(s). Lấy gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống và gốc thời gian là lúc thả vật, g = 10m/s2. Phương trình dao động của vật là:


A. 5cos20t(cm)

B. x = 2,5cos20t(cm)




C. x = 5cos(20πt + 
[image: image81.wmf]2

p

)(cm)
D. x = 2,5cos(10t + π)(cm)
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Câu 27 : Một vật dao động điều hòa có biểu thức vận tốc v = - 30sin(5t + 
[image: image82.wmf]6

p

)(cm/s). Gia tốc cực đại của vật là:


A. 7,5m/s2
B. 0,75m/s2
C. 1,5m/s2
D. 1,8m/s2
Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều u = 150
[image: image83.wmf]2

cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung  C = 
[image: image84.wmf]1
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mF. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 90V. Giá trị của điện trở R là 

  
A. 30Ω
B. 50Ω                          
C. 40Ω                 
D. 80Ω                 
 

Câu 29: Chọn câu sai.


A. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc bản chất vật phát sáng.


B. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí phát ra khi bị nung nóng.


C. Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách bởi những khoảng tối.


D. Chất rắn, chất lỏng, chất khí  đều cho được quang phổ hấp thụ.

Câu 30: Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử R, L, C mắc 

nối tiếp như hình vẽ, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L 

có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu A, B của mạch điện một điện áp có tần số f và điện áp hiệu dụng U ổn định. Điều chỉnh L để có uMB vuông pha với uAB. Tiếp đó tăng giá trị của L thì trong mạch sẽ có:


A. UAM tăng, I giảm
B. UAM giảm, I tăng
C. UAM tăng, I tăng
D. UAM giảm, I giảm.

Câu 31: Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, có R = 100(, C có giá trị xác định, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz Khi L = L1 và L = L2 = 
[image: image85.wmf]1
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 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau, nhưng cường độ dòng điện lệch pha nhau 
[image: image86.wmf]2

p

. Giá trị L1 và điện dung C lần lượt là


A.
[image: image87.wmf]4

p

(H); 
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(F).
B. 
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(H); 
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C. 
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4

p

(H); 
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D. 
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(H); 
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Câu 32: Một đoạn mạch xoay chiều  mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định, khi điều chỉnh độ tự cảm của cuộn cảm đến giá trị L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử R, L, C có giá trị lần lượt là 30V, 20V và 60V. Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 


A. 50V
B. 
[image: image95.wmf]50

3

V
C. 
[image: image96.wmf]100
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V
D. 
[image: image97.wmf]150
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Câu 33: Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s , tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, độ lớn điện tích electron e = 1,6.10-19C. Công thoát electron khỏi mặt kim loại là 3,75eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là


A. 331,25nm
B. 414,1nm
C. 662,5nm 
D. 363,25nm

Câu 34: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính thì chùm sáng bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng

A. nhiễu xạ ánh sáng.
B. tán sắc ánh sáng.
C. giao thoa ánh sáng. 
D. khúc xạ ánh sáng.





Câu 35: Mạch xoay chiều AB gồm 3 đoạn mạch mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa biến trở R có thể thay đổi được, đoạn MN chứa tụ điện điện dung C, đoạn NB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch AB điện áp u = 200cos100πt(V). Khi L = L1 rồi thay đổi R thì thấy điện áp hiệu dụng UAM không đổi. Sau đó tăng L thêm một lượng 
[image: image98.wmf]04

,

p

H rồi thay đổi R thì thấy điện áp hiệu dụng UAN không đổi. Khi L = 
[image: image99.wmf]07
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p

H và R = 40Ω thì công suất tiêu thụ của mạch là


A. 400W
B. 320W
C. 200W
D. 640W

Câu 36: Thực hành đo bước sóng ánh sáng của tia laze màu đỏ nhờ hiện tượng giao thoa, học sinh đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 18mm khi dùng khe Y-âng có khoảng cách hai khe là a = 0,2mm và đặt màn hứng vân giao thoa cách hai khe 1m. Bước sóng của ánh sáng đo được là


A. 0,70μm
B. 0,76μm 
C. 0,72μm
D. 0,68μm

Câu 37: Sắp xếp đúng theo thứ tự bước sóng điện từ tăng dần là:


A. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia X.


B. Tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng  ngoại.


C. Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X, tia tử ngoại.


D. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.

Câu 38: Mạch điện AB như hình vẽ. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 30Ω, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 10Ω và cảm kháng ZL = 30Ω mắc nối tiếp với tụ điện có 

điện dung C thay đổi được. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều uAB = 100
[image: image100.wmf]2

cos(100πt )V. Thay đổi C thì thấy khi C = Cm  thì điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu. Dung kháng ZCm và điện áp UMB khi đó  tương ứng bằng bao nhiêu ? 


A. ZCm = 40Ω; UMB = 25V
B. ZCm = 40Ω; UMB = 50V



C. ZCm = 30Ω; UMB = 25V
D. ZCm = 30Ω; UMB = 50V
Câu 39: Chọn câu đúng.


A. Tia tử ngoại không có tác dụng nhiệt, tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh.


B. Tia hồng ngoại được ứng dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.


C. Tia tử ngoại được ứng dụng tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.


D. Tia X có thể xuyên qua tấm chì dày vài milimét.

Câu 40: Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 0,5 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 4,5mm người ta quan sát được vân sáng bậc 4. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 0,75m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là

   A. 0,67 (m 
B. 0,50 (m 
C. 0,60 (m
D. 0,45 (m 

Câu 41: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang – phát quang?


A. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào kim loại làm bật electron ra khỏi kim loại.


B. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào bán dẫn để giải phóng electron liên kết trở thành electron dẫn.


C. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào một chất làm nó hấp thụ và phát ra ánh sáng khác.


D. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào một vật làm vật đó nóng lên.
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Câu 42 : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 1mm, hai khe cách màn quan sát 1 khoảng D = 2m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng (1=0,4(m và (2 = 0,56(m . Hỏi trong đoạn MN với xM = 10mm và xN = 30mm có bao nhiêu vạch tối của 2 bức xạ trùng nhau?


A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 43: Giới hạn quang điện của Kali là 0,55μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu vào Kali ánh sáng có bước sóng


A. 0,55μm
B. 0,65μm
C. 0,45μm
D. 0,38μm

Câu 44: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì phát biểu nào sau đây sai?


A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôton.


B. Tốc độ phôton của các ánh sáng đơn sắc khác nhau trong chân không đều bằng nhau.


C. Nguyên tử hấp thụ hay phát xạ ánh sáng nghĩa là hấp thụ hay phát xạ phôton.


D. Trong chùm ánh sáng trắng, năng lượng của các phôton đều giống nhau.

Câu 45: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ tương ứng là A1 = 5cm và 
[image: image101.wmf]2
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=

. Giá trị nào sau đây không thể là biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên?


A. 9cm
B. 7cm
C. 8cm
D. 5cm

Câu 46: Khi nguyên tử hidro đang ở trạng thái dừng có năng lượng EM chuyển sang các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn thì


A. nguyên tử có thể hấp thụ thêm các phôton.


B. nguyên tử phát ra quang phổ liên tục.


C. nguyên tử có thể phát ra các ánh sáng đơn sắc.


D. nguyên tử không phát xạ phôton.

Câu 47: Đặt điện áp u = Uocosωt(V) (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại ULmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là φ (0 < φ < π/2). Khi L=L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị 0,5 ULmax và điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,25 φ . Hệ số công suất của mạch khi  L= L1 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,50
B. 0,20
C. 0,25
D. 0,35

Câu 48: Tần số dao động riêng của mạch dao động điện từ LC được tính bằng công thức:


A. f = 
[image: image102.wmf]2
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B. f = 2π
[image: image103.wmf]LC


C. f = 
[image: image104.wmf]1
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D. f = 
[image: image105.wmf]1
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Câu 49: Trong mạch dao động LC lí tưởng. Lúc to = 0 bản A của tụ điện tích điện âm, bản B của tụ điện tích điện dương và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ A sang B. Sau 3/4 chu kì dao động của mạch thì


A. dòng điện đi qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện âm.



B. dòng điện đi qua L theo chiều từ B đến A, bản A mang điện dương.


C. dòng điện đi qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương.


D. dòng điện đi qua L theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm.

Câu 50: Một anten parabol, đặt tại điểm A trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 300 hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km, tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km so với mặt đất. Độ dài cung AM gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 225 km. 
B. 390 km.                   C. 195 km.                    D. 450 km.                     


                                                                --------------------HẾT----------------------
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Môn: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 90 phút; 

(50 câu trắc nghiệm)



	                       (Đề gồm có 06 trang)
	Mã đề 308


Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………lớp:……………

SBD:…………………………….Phòng thi……………………………………………………
Câu 1: Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s , tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, độ lớn điện tích electron e = 1,6.10-19C. Công thoát electron khỏi mặt kim loại là 3,75eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là


A. 363,25nm
B. 414,1nm
C. 662,5nm
D. 331,25nm

Câu 2: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi từ li độ x1 = -3cm đến x2 = 3cm hết thời gian ngắn nhất 
[image: image106.wmf]1
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 chu kì. Biên độ dao động của vật là


A. 3cm
B. 6cm
C. 2
[image: image107.wmf]3

cm
D. 
3
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cm

Câu 3: Một đoạn mạch xoay chiều  mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định, khi điều chỉnh độ tự cảm của cuộn cảm đến giá trị L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử R, L, C có giá trị lần lượt là 30V, 20V và 60V. Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 


A. 50V
B. 
[image: image109.wmf]150
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V 
C. 
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D. 
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Câu 4 : Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Vectơ vận tốc của vật luôn cùng hướng với vectơ gia tốc.


B. Quĩ đạo của vật là một đoạn thẳng.


 
C. Cơ năng của vật không đổi.


D. Sau một chu kì dao động, vật trở lại vị trí cũ.

Câu 5: Các đặc trưng sinh lí của âm là


A. độ cao, cường độ âm, âm sắc.
            B. Mức cường độ âm, độ to, độ cao.


C. tần số, đồ thị dao động âm, mức cường độ âm.        D. âm sắc, độ cao, độ to.

Câu 6: Chọn câu đúng.


A. Tia tử ngoại không có tác dụng nhiệt, tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh.


B. Tia hồng ngoại được ứng dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.


C. Tia tử ngoại được ứng dụng tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.


D. Tia X có thể xuyên qua tấm chì dày vài milimét.

Câu 7: Thực hành đo bước sóng ánh sáng của tia laze màu đỏ nhờ hiện tượng giao thoa, học sinh đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 18mm khi dùng khe Y-âng có khoảng cách hai khe là a = 0,2mm và đặt màn hứng vân giao thoa cách hai khe 1m. Bước sóng của ánh sáng đo được là


A. 0,70μm
B. 0,72μm
C. 0,76μm
D. 0,68μm

Câu 8: Một con lắc lò xo và một con lắc đơn dao động điều hòa tại chân núi. Nếu cùng đưa hai con lắc lên đỉnh núi (coi nhiệt độ không đổi) thì chu kì dao động


A. của con lắc lò xo không đổi, của con lắc đơn tăng.


B. của con lắc lò xo không đổi, của con lắc đơn giảm.


C. của hai con lắc đều giảm.


D. của hai con lắc đều tăng.



Câu 9: Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 0,5 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 4,5mm người ta quan sát được vân sáng bậc 4. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 0,75m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là

   A. 0,45 (m
B. 0,50 (m 
C. 0,67 (m
D. 0,60 (m

Câu 10: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài có phương trình sóng 
[image: image112.wmf]u25x3tcm
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, x tính bằng mét. Tốc độ truyền sóng là


A. 1,7m/s
B. 0,6m/s
C. 0,6cm/s
D. 0,5m/s

Câu 11: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng để lò xo giãn 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,1π(s). Lấy gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống và gốc thời gian là lúc thả vật, g = 10m/s2. Phương trình dao động của vật là:


A. x = 5cos(20πt + 
[image: image113.wmf]2

p

)(cm)
B. 5cos20t(cm)


C. x = 2,5cos20t(cm)

D. x = 2,5cos(10t + π)(cm)

Câu 12 : Chọn câu sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi.


A. Trên dây có các nút và bụng sóng xen kẻ, cách đều nhau.


B. Thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng bằng nửa chu kì sóng.


C. Các điểm trong đoạn dây giữa hai nút liền kề dao động cùng pha.


D. Khoảng cách giữa nút và bụng sóng cạnh nhau bằng nửa bước sóng.

Câu 13: Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có khối lượng m = 0,3 kg, dao động điều hòa theo hàm cosin. Gốc thế năng chọn ở vị trí cân bằng, cơ năng của vật dao động là 24 mJ. Tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là 20
[image: image114.wmf]3

 cm/s và - 400 cm/s2. Biên độ dao động của vật là


A. 2cm 
B. 1cm           
C. 3cm      
D.  4cm

Câu 14: Chọn câu sai khi nói về sóng cơ.


A. Dao động cơ lan truyền trong môi trường tạo thành sóng cơ.


B. Tốc độ truyền sóng siêu âm bằng tốc độ ánh sáng.


C. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.


D. Tần số sóng cũng là tần số dao động của phần tử môi trường khi sóng truyền qua.

Câu 15: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 400g và lò xo có độ cứng k = 40N/m. Di chuyển vật dọc theo trục lò xo đến vị trí lò xo nén 5cm rồi thả nhẹ. Khi m đến vị trí cân bằng thì nó va chạm mềm với vật m’ = 100g đang đứng yên. Biên độ dao động của hệ sau va chạm là


A. 3
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cm
B. 5cm
C. 2
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cm
D. 2
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Câu 16: Một con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình li độ góc (=0,1cos(2(t+
[image: image118.wmf]4

p

)(rad). Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, có bao nhiêu lần con lắc có độ lớn vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại của nó? 


A. 11 lần.   
B. 21 lần.    
C. 22 lần.
D. 20 lần.    

Câu 17: Hai điểm A và B nằm ở cùng một phía của nguồn âm, trên cùng một phương truyền âm có mức cường độ âm LA = 30dB, LB = 10 dB. Nếu nguồn âm đó đặt tại A thì mức cường độ âm tại B khi đó gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 12dB                
B. 7dB                  
C. 9dB
D. 11dB 
                 


Câu 18: Mạch điện xoay chiều nối tiếp có dòng điện i = 3cos(100πt + 
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)A chạy qua. Ampe kế mắc trong mạch chỉ giá trị 


A. 1,50A
B. 3,0A
C. 2,12A
D. 4,24A

Câu 19: Chọn phát biểu đúng.


A. Dao động của con lắc đơn khi bỏ qua lực cản không khí là dao động điều hòa.


B. Trong dao động duy trì, tần số dao động của vật bằng tần số riêng.




C. Khi vật dao động cưỡng bức đang có cộng hưởng mà tăng tần số lực cưỡng bức thì biên độ dao động tăng.


D. Dao động tắt dần là dao động có chu kì giảm dần theo thời gian.

Câu 20 : Một vật dao động điều hòa có biểu thức vận tốc v = - 30sin(5t + 
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p

)(cm/s). Gia tốc cực đại của vật là:


A. 1,5m/s2
B. 7,5m/s2
C. 0,75m/s2
D. 1,8m/s2
Câu 21: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng của cuộn dây sơ cấp là N1 và của cuộn thứ cấp là N2. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp tương ứng là U1 và U2. Chọn phương án đúng.


A. 
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B. Nếu 
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C. Nếu 
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> 1: Máy tăng áp
D. 
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Câu 22: Một con lắc lò xo có một đầu cố định vào điểm I, đầu còn lại gắn với vật nhỏ dao động điều hoà theo phương ngang với năng lượng dao động là 72mJ và lực đàn hồi cực đại là 2,4N. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực kéo đến khi chịu tác dụng của lực nén có cùng độ lớn 1,2N là 0,2s. Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong 0,3s là:

A. 8,48cm
B. 3,51cm
C. 5,20cm
D. 1,61cm
Câu 23: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 20Hz và cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đường thẳng Ay nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm M trên Ay dao động với biên độ cực đại gần A nhất có khoảng cách MA gần giá trị nào nhất sau đây ?


A. 12,4mm
B. 11,2mm 
C. 10,6mm
D. 8,9mm.

Câu 24: Mạch điện xoay chiều RLC đặt vào điện áp xoay chiều u = U
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cosωt(V). Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong mạch phụ thuộc vào


A. R, L, C, U.
B. L, C, ω
C. R, L, C, ω 
D. R, L, C


Câu 25: Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biên độ tại bụng sóng là A (cm), tần số sóng là f=5Hz. Tốc độ truyền sóng là 1,2m/s. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm M, N trên dây dao động ngược pha và có cùng biên độ 
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là:


A. 12cm           
B. 3cm     
C. 6cm             
D. 4cm

Câu 26: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì phát biểu nào sau đây sai?


A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôton.


B. Tốc độ phôton của các ánh sáng đơn sắc khác nhau trong chân không đều bằng nhau.


C. Nguyên tử hấp thụ hay phát xạ ánh sáng nghĩa là hấp thụ hay phát xạ phôton.


D. Trong chùm ánh sáng trắng, năng lượng của các phôton đều giống nhau.




Câu 27: Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, có R = 100(, C có giá trị xác định, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz Khi 
L = L1 và L = L2 = 
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 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau, nhưng cường độ dòng điện lệch pha nhau 
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. Giá trị L1 và điện dung C lần lượt là


A.
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(H); 
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B. 
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Câu 28: Khi nguyên tử hidro đang ở trạng thái dừng có năng lượng EM chuyển sang các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn thì


A. nguyên tử có thể hấp thụ thêm các phôton.


B. nguyên tử có thể phát ra các ánh sáng đơn sắc.


C. nguyên tử phát ra quang phổ liên tục.
    D. nguyên tử không phát xạ phôton.

Câu 29: Mạch điện AB như hình vẽ. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 30Ω, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 10Ω và cảm kháng ZL = 30Ω mắc nối tiếp với tụ điện có 

điện dung C thay đổi được. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều uAB = 100
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cos(100πt )V. Thay đổi C thì thấy khi C = Cm  thì điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu. Dung kháng ZCm và điện áp UMB khi đó  tương ứng bằng bao nhiêu ? 


A. ZCm = 40Ω; UMB = 25V
B. ZCm = 30Ω; UMB = 25V



C. ZCm = 40Ω; UMB = 50V
D. ZCm = 30Ω; UMB = 50V
Câu 30: Mạch xoay chiều AB gồm 3 đoạn mạch mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa biến trở R có thể thay đổi được, đoạn MN chứa tụ điện điện dung C, đoạn NB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch AB điện áp u = 200cos100πt(V). Khi L = L1 rồi thay đổi R thì thấy điện áp hiệu dụng UAM không đổi. Sau đó tăng L thêm một lượng 
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H rồi thay đổi R thì thấy điện áp hiệu dụng UAN không đổi. Khi L = 
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H và R = 40Ω thì công suất tiêu thụ của mạch là


A. 320W
B. 400W
C. 200W
D. 640W

Câu 31: Đặt điện áp u = Uocosωt(V) (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại ULmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là φ (0 < φ < π/2). Khi L=L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị 0,5 ULmax và điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,25 φ. Hệ số công suất của mạch khi  L= L1 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,20
B. 0,50
C. 0,25
D. 0,35

Câu 32: Tần số dao động riêng của mạch dao động điện từ LC được tính bằng công thức:


A. f = 
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B. f = 
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C. f = 2π
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D. f = 
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Câu 33: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cặp cực phải quay với tốc độ bao nhiêu (vòng/phút) để sinh ra suất điện động biến thiên với tần số 60Hz?


A. 750 vòng/phút
B. 600 vòng/phút
C. 1200 vòng/phút
D. 900 vòng/phút 
Câu 34: Trong mạch dao động LC lí tưởng. Lúc to = 0 bản A của tụ điện tích điện âm, bản B của tụ điện tích điện dương và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ A sang B. Sau 3/4 chu kì dao động của mạch thì


A. dòng điện đi qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện âm.



B. dòng điện đi qua L theo chiều từ B đến A, bản A mang điện dương.


C. dòng điện đi qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương.



D. dòng điện đi qua L theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm.

Câu 35: Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử R, L, C mắc 

nối tiếp như hình vẽ, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L 

có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu A, B của mạch điện một điện áp có tần số f và điện áp hiệu dụng U ổn định. Điều chỉnh L để có uMB vuông pha với uAB. Tiếp đó tăng giá trị của L thì trong mạch sẽ có:


A. UAM giảm, I giảm.
B. UAM giảm, I tăng
C. UAM tăng, I giảm
D. UAM tăng, I tăng


Câu 36: Chọn câu đúng khi nói về sóng điện từ.


A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và từ của từ trường tại một điểm luôn cùng pha.


B. Tốc độ sóng điện từ trong điện môi lớn hơn trong chân không.


C. Sóng điện từ là dao động điện và dao động từ thực hiện trong không gian.


D. Sóng điện từ là sóng dọc.

Câu 37: Sắp xếp đúng theo thứ tự bước sóng điện từ tăng dần là:


A. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia X.


B. Tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng  ngoại.


C. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.


D. Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X, tia tử ngoại.

Câu 38: Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng là 
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. Điện tích cực đại trên một bản của tụ điện là:


A. 5.10-6C
B. 12,5.10-7C
C. 2.10-9C
D. 5.10-9C

Câu 39: Một anten parabol, đặt tại điểm A trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 300 hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km, tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km so với mặt đất. Độ dài cung AM gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 450 km.                  B. 225 km.
C. 390 km.                   
D. 195 km.                    

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u = 150
[image: image145.wmf]2

cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung  C = 
[image: image146.wmf]1
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mF. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 90V. Giá trị của điện trở R là 

  
A. 80Ω                 
B. 50Ω                          
C. 40Ω                 
D. 30Ω 

Câu 41: Mạch điện xoay chiều RLC có ZL = 2ZC mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức 
[image: image147.wmf]uU2

cost(V)

=w

. Ở thời điểm t, điện áp hai đầu R là 40V, hai đầu cuộn cảm thuần là 60V thì điện áp hai đầu mạch là:


A. 70V
B. 130V
C. 50V
D. 100V

Câu 42: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính thì chùm sáng bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng

A. giao thoa ánh sáng.
B. nhiễu xạ ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng.
D. khúc xạ ánh sáng.
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Câu 43: Chọn câu sai.


A. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí phát ra khi bị nung nóng.


B. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc bản chất vật phát sáng.


C. Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách bởi những khoảng tối.


D. Chất rắn, chất lỏng, chất khí  đều cho được quang phổ hấp thụ.

Câu 44 : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 1mm, hai khe cách màn quan sát 1 khoảng D = 2m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng (1=0,4(m và (2 = 0,56(m . Hỏi trong đoạn MN với xM = 10mm và xN = 30mm có bao nhiêu vạch tối của 2 bức xạ trùng nhau?


A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.


Câu 45: Mạch R,L,C (cuộn dây thuần cảm). Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i(t) = I0cos((t). Đường biểu diễn hiệu điện thế theo thời gian trên các phần tử cho ở hình vẽ.  Đường biểu diễn uR(t), uL(t), uC(t) theo thứ tự là các đường 

A. (3), (2), (1).




B. (2), (1), (3).

C. (1), (2), (3).




D. (1), (3), (2).

Câu 46:  Một mạch điện gồm cuộn dây có độ tự cảm  L = 
[image: image148.wmf]1
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H  nối tiếp với tụ điện điện dung C = 
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F. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch có biểu thức u = 150
[image: image150.wmf]2

cos100πt(V) thì đo được điện áp giữa hai bản tụ điện là UC = 50
[image: image151.wmf]2

V. Công suất tiêu thụ của mạch điện là:


A. 0W
B. 750W
C. 375W
D. 530W 

Câu 47: Giới hạn quang điện của Kali là 0,55μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu vào Kali ánh sáng có bước sóng


A. 0,65μm
B. 0,55μm
C. 0,45μm
D. 0,38μm

Câu 48: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang – phát quang?


A. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào kim loại làm bật electron ra khỏi kim loại.


B. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào một chất làm nó hấp thụ và phát ra ánh sáng khác.


C. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào bán dẫn để giải phóng electron liên kết trở thành electron dẫn.


D. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào một vật làm vật đó nóng lên.

Câu 49:  Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω và vận tốc cực đại vmax. Công thức tính cơ năng của vật không đúng là:


A. W = 
[image: image152.wmf]1

2

mω2A2
B. W = 
[image: image153.wmf]1
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A2k 
C. W = 
[image: image154.wmf]1
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k2A2
D. W = 
[image: image155.wmf]1
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m
[image: image156.wmf]2
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Câu 50: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ tương ứng là A1 = 5cm và 
[image: image157.wmf]2

A3cm

=

. Giá trị nào sau đây không thể là biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên?


A. 5cm
B. 9cm
C. 8cm
D. 7cm

                                                                        --------------HẾT-----------------
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

CỤM CHUYÊN MÔN 11


	KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 

Môn: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 90 phút; 

(50 câu trắc nghiệm)



	                       (Đề gồm có 06 trang)
	Mã đề 497


Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………lớp:……………

SBD:…………………………….Phòng thi……………………………………………………
Câu 1: Chọn câu sai khi nói về sóng cơ.


A. Tốc độ truyền sóng siêu âm bằng tốc độ ánh sáng.


B. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.


C. Dao động cơ lan truyền trong môi trường tạo thành sóng cơ.


D. Tần số sóng cũng là tần số dao động của phần tử môi trường khi sóng truyền qua.

Câu 2: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 20Hz và cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đường thẳng Ay nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm M trên Ay dao động với biên độ cực đại gần A nhất có khoảng cách MA gần giá trị nào nhất sau đây ?


A. 11,2mm
B. 10,6mm 
C. 12,4mm 
D. 8,9mm.

Câu 3:  Một mạch điện gồm cuộn dây có độ tự cảm  L = 
[image: image158.wmf]1
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H  nối tiếp với tụ điện điện dung C= 
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F. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch có biểu thức u = 150
[image: image160.wmf]2

cos100πt(V) thì đo được điện áp giữa hai bản tụ điện là UC = 50
[image: image161.wmf]2

V. Công suất tiêu thụ của mạch điện là:


A. 375W
B. 750W
C. 0W
D. 530W

Câu 4: Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biên độ tại bụng sóng là A (cm), tần số sóng là f = 5Hz. Tốc độ truyền sóng là 1,2m/s. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm M, N trên dây dao động ngược pha và có cùng biên độ 
[image: image162.wmf]A

2

là:

A. 12cm           
B. 3cm     
C. 6cm             
D. 4cm

Câu 5: Hai điểm A và B nằm ở cùng một phía của nguồn âm, trên cùng một phương truyền âm có mức cường độ âm LA = 30dB, LB = 10 dB. Nếu nguồn âm đó đặt tại A thì mức cường độ âm tại B khi đó gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 12dB                
B. 7dB                  
C. 11dB 
D. 9dB                 


Câu 6: Mạch điện xoay chiều nối tiếp có dòng điện i = 3cos(100πt + 
[image: image163.wmf]3

p

)A chạy qua. Ampe kế mắc trong mạch chỉ giá trị 


A. 1,50A
B. 2,12A
C. 3,0A
D. 4,24A

Câu 7: Các đặc trưng sinh lí của âm là


A. độ cao, cường độ âm, âm sắc.
                             B. Mức cường độ âm, độ to, độ cao.


C. tần số, đồ thị dao động âm, mức cường độ âm.                        D. âm sắc, độ cao, độ to.

Câu 8: Mạch điện xoay chiều RLC đặt vào điện áp xoay chiều u = U
[image: image164.wmf]2

cosωt(V). Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện trong mạch phụ thuộc vào


A. R, L, C, U.
B. L, C, ω
C. R, L, C
D. R, L, C, ω

Câu 9: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài có phương trình sóng 
[image: image165.wmf]u25x3tcm

cos()()

=p-p

, x tính bằng mét. Tốc độ truyền sóng là


A. 1,7m/s
B. 0,6m/s
C. 0,6cm/s
D. 0,5m/s

Câu 10: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng của cuộn dây sơ cấp là N1 và của cuộn thứ cấp là N2. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp tương ứng là U1 và U2. Chọn phương án đúng.


A. 
[image: image166.wmf]12
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B. Nếu 
[image: image167.wmf]1
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> 1: Máy tăng áp       


C. Nếu 
[image: image168.wmf]2
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< 1: Máy hạ áp
D. 
[image: image169.wmf]21
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Câu 11: Sắp xếp đúng theo thứ tự bước sóng điện từ tăng dần là:


A. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia X.


B. Tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng  ngoại.


C. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.


D. Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X, tia tử ngoại.


Câu 12: Mạch R,L,C (cuộn dây thuần cảm). Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i(t) = I0cos((t). Đường biểu diễn hiệu điện thế theo thời gian trên các phần tử cho ở hình vẽ.  Đường biểu diễn uR(t), uL(t), uC(t) theo thứ tự là các đường 


A. (1), (3), (2).
B. (3), (2), (1).







C. (1), (2), (3).




D. (2), (1), (3).

Câu 13: Chọn câu đúng.


A. Tia tử ngoại không có tác dụng nhiệt, tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh.


B. Tia tử ngoại được ứng dụng tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.


C. Tia hồng ngoại được ứng dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.


D. Tia X có thể xuyên qua tấm chì dày vài milimét.

Câu 14: Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, có R = 100(, C có giá trị xác định, độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz Khi L = L1 và L = L2 = 
[image: image170.wmf]1
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 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau, nhưng cường độ dòng điện lệch pha nhau 
[image: image171.wmf]2
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. Giá trị L1 và điện dung C lần lượt là


A. 
[image: image172.wmf]2
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B. 
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(F).
C. 
[image: image176.wmf]1

4

p

(H); 
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D.
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Câu 15: Thực hành đo bước sóng ánh sáng của tia laze màu đỏ nhờ hiện tượng giao thoa, học sinh đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 18mm khi dùng khe Y-âng có khoảng cách hai khe là a = 0,2mm và đặt màn hứng vân giao thoa cách hai khe 1m. Bước sóng của ánh sáng đo được là


A. 0,70μm
B. 0,72μm
C. 0,76μm
D. 0,68μm

Câu 16: Trong mạch dao động LC lí tưởng. Lúc to = 0 bản A của tụ điện tích điện âm, bản B của tụ điện tích điện dương và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ A sang B. Sau 3/4 chu kì dao động của mạch thì


A. dòng điện đi qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện âm.



B. dòng điện đi qua L theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm.


C. dòng điện đi qua L theo chiều từ B đến A, bản A mang điện dương. 


D. dòng điện đi qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương.


Câu 17: Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 0,5 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 4,5mm người ta quan sát được vân sáng bậc 4. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 0,75m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là

   A. 0,67 (m 
B. 0,50 (m 
C. 0,45 (m 
D. 0,60 (m

Câu 18: Tần số dao động riêng của mạch dao động điện từ LC được tính bằng công thức:


A. f = 
[image: image180.wmf]2
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B. f = 
[image: image181.wmf]1
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C. f = 2π
[image: image182.wmf]LC


D. f = 
[image: image183.wmf]1
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Câu 19: Chọn câu sai.


A. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí phát ra khi bị nung nóng.


B. Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc bản chất vật phát sáng.


C. Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách bởi những khoảng tối.


D. Chất rắn, chất lỏng, chất khí  đều cho được quang phổ hấp thụ.

Câu 20: Chọn câu đúng khi nói về sóng điện từ.


A. Sóng điện từ là dao động điện và dao động từ thực hiện trong không gian.


B. Tốc độ sóng điện từ trong điện môi lớn hơn trong chân không.


C. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và từ của từ trường tại một điểm luôn cùng pha.


D. Sóng điện từ là sóng dọc.

Câu 21: Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng là 
[image: image184.wmf]6
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. Điện tích cực đại trên một bản của tụ điện là:


A. 5.10-6C
B. 12,5.10-7C
C. 2.10-9C
D. 5.10-9C

Câu 22: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính thì chùm sáng bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng

A. giao thoa ánh sáng.
B. nhiễu xạ ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng.
D. khúc xạ ánh sáng.

Câu 23: Một anten parabol, đặt tại điểm A trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 300 hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km, tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km so với mặt đất. Độ dài cung AM gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 450 km.                     B. 390 km.                   C. 195 km.                    
D. 225 km.

Câu 24 : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 1mm, hai khe cách màn quan sát 1 khoảng D = 2m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng (1=0,4(m và (2 = 0,56(m . Hỏi trong đoạn MN với xM = 10mm và xN = 30mm có bao nhiêu vạch tối của 2 bức xạ trùng nhau?


A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.

Câu 25: Giới hạn quang điện của Kali là 0,55μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu vào Kali ánh sáng có bước sóng


A. 0,65μm
B. 0,55μm
C. 0,45μm
D. 0,38μm

Câu 26: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang – phát quang?


A. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào kim loại làm bật electron ra khỏi kim loại.


B. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào một chất làm nó hấp thụ và phát ra ánh sáng khác.


C. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào bán dẫn để giải phóng electron liên kết trở thành electron dẫn.


D. Hiện tượng ánh sáng chiếu vào một vật làm vật đó nóng lên.

Câu 27:  Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω và vận tốc cực đại vmax. Công thức tính cơ năng của vật không đúng là:


A. W = 
[image: image185.wmf]1

2

mω2A2
B. W = 
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2

k2A2
C. W = 
[image: image187.wmf]1
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A2k
D. W = 
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m
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Câu 28: Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì phát biểu nào sau đây sai?


A. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôton.


B. Tốc độ phôton của các ánh sáng đơn sắc khác nhau trong chân không đều bằng nhau.


C. Trong chùm ánh sáng trắng, năng lượng của các phôton đều giống nhau.


D. Nguyên tử hấp thụ hay phát xạ ánh sáng nghĩa là hấp thụ hay phát xạ phôton.

Câu 29: Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s , tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, độ lớn điện tích electron e = 1,6.10-19C. Công thoát electron khỏi mặt kim loại là 3,75eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là


A. 363,25nm
B. 414,1nm
C. 662,5nm
D. 331,25nm

Câu 30: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ tương ứng là A1 = 5cm và 
[image: image190.wmf]2
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=

. Giá trị nào sau đây không thể là biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên?


A. 5cm
B. 7cm
C. 8cm
D. 9cm

Câu 31: Khi nguyên tử hidro đang ở trạng thái dừng có năng lượng EM chuyển sang các trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn thì


A. nguyên tử có thể hấp thụ thêm các phôton.


B. nguyên tử có thể phát ra các ánh sáng đơn sắc.


C. nguyên tử phát ra quang phổ liên tục.


D. nguyên tử không phát xạ phôton.

Câu 32 : Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Quĩ đạo của vật là một đoạn thẳng.


 
B. Cơ năng của vật không đổi.


C. Vectơ vận tốc của vật luôn cùng hướng với vectơ gia tốc.



D. Sau một chu kì dao động, vật trở lại vị trí cũ.

Câu 33: Mạch điện xoay chiều RLC có ZL = 2ZC mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức 
[image: image191.wmf]uU2
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. Ở thời điểm t, điện áp hai đầu R là 40V, hai đầu cuộn cảm thuần là 60V thì điện áp hai đầu mạch là:


A. 70V
B. 130V
C. 50V
D. 100V

Câu 34: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cặp cực phải quay với tốc độ bao nhiêu (vòng/phút) để sinh ra suất điện động biến thiên với tần số 60Hz?


A. 750 vòng/phút
B. 900 vòng/phút
C. 1200 vòng/phút
D. 600 vòng/phút

Câu 35: Đặt điện áp u = Uocosωt(V) (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L=L1 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại ULmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là φ (0 < φ < π/2). Khi L = L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị 0,5 ULmax và điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,25 φ. Hệ số công suất của mạch khi  L= L1 gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 0,20
B. 0,50
C. 0,25
D. 0,35

Câu 36 : Một vật dao động điều hòa có biểu thức vận tốc v = - 30sin(5t + 
[image: image192.wmf]6

p

)(cm/s). Gia tốc cực đại của vật là:


A. 7,5m/s2
B. 1,5m/s2
C. 0,75m/s2
D. 1,8m/s2
Câu 37: Chọn phát biểu đúng.


A. Trong dao động duy trì, tần số dao động của vật bằng tần số riêng.




B. Dao động của con lắc đơn khi bỏ qua lực cản không khí là dao động điều hòa.


C. Khi vật dao động cưỡng bức đang có cộng hưởng mà tăng tần số lực cưỡng bức thì biên độ dao động tăng.


D. Dao động tắt dần là dao động có chu kì giảm dần theo thời gian.

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = 150
[image: image193.wmf]2

cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung  C = 
[image: image194.wmf]1
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mF. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 90V. Giá trị của điện trở R là 

  
A. 80Ω                 
B. 50Ω                          
C. 40Ω                 
D. 30Ω 

Câu 39: Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử R, L, C mắc 

nối tiếp như hình vẽ, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L 

có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu A, B của mạch điện một điện áp có tần số f và điện áp hiệu dụng U ổn định. Điều chỉnh L để có uMB vuông pha với uAB. Tiếp đó tăng giá trị của L thì trong mạch sẽ có:


A. UAM tăng, I giảm
B. UAM giảm, I tăng
C. UAM giảm, I giảm.
D. UAM tăng, I tăng


Câu 40: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi từ li độ x1 = -3cm đến x2 = 3cm hết thời gian ngắn nhất 
[image: image195.wmf]1
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 chu kì. Biên độ dao động của vật là


A. 3cm
B. 6cm
C. 2
[image: image196.wmf]3

cm
D. 
3
[image: image197.wmf]2

cm

Câu 41: Một con lắc lò xo và một con lắc đơn dao động điều hòa tại chân núi. Nếu cùng đưa hai con lắc lên đỉnh núi (coi nhiệt độ không đổi) thì chu kì dao động


A. của hai con lắc đều tăng.



B. của con lắc lò xo không đổi, của con lắc đơn giảm.


C. của hai con lắc đều giảm.


D. của con lắc lò xo không đổi, của con lắc đơn tăng.

Câu 42: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng để lò xo giãn 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,1π(s). Lấy gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống và gốc thời gian là lúc thả vật, g = 10m/s2. Phương trình dao động của vật là:


A. x = 2,5cos20t(cm)

B. 5cos20t(cm)


C. x = 5cos(20πt + 
[image: image198.wmf]2

p

)(cm)
D. x = 2,5cos(10t + π)(cm)

Câu 43: Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có khối lượng m = 0,3 kg, dao động điều hòa theo hàm cosin. Gốc thế năng chọn ở vị trí cân bằng, cơ năng của vật dao động là 24 mJ. Tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là 20
[image: image199.wmf]3

 cm/s và - 400 cm/s2. Biên độ dao động của vật là


A. 1cm           
B. 2cm       
C. 3cm      
D.  4cm

Câu 44: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 400g và lò xo có độ cứng k = 40N/m. Di chuyển vật dọc theo trục lò xo đến vị trí lò xo nén 5cm rồi thả nhẹ. Khi m đến vị trí cân bằng thì nó va chạm mềm với vật m’ = 100g đang đứng yên. Biên độ dao động của hệ sau va chạm là

A. 2
[image: image200.wmf]5

cm
B. 5cm
C. 3
[image: image201.wmf]2

cm
D. 2
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cm 

Câu 45: Mạch xoay chiều AB gồm 3 đoạn mạch mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa biến trở R có thể thay đổi được, đoạn MN chứa tụ điện điện dung C, đoạn NB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch AB điện áp u = 200cos100πt(V). Khi L = L1 rồi thay đổi R thì thấy điện áp hiệu dụng UAM không đổi. Sau đó tăng L thêm một lượng 
[image: image203.wmf]04

,

p

H rồi thay đổi R thì thấy điện áp hiệu dụng UAN không đổi. Khi L = 
[image: image204.wmf]07

,

p

H và R = 40Ω thì công suất tiêu thụ của mạch là


A. 320W
B. 400W
C. 200W
D. 640W

Câu 46: Một con lắc đơn dao động điều hoà theo phương trình li độ góc (=0,1cos(2(t+
[image: image205.wmf]4

p

)(rad). Trong khoảng thời gian 5,25s tính từ thời điểm con lắc bắt đầu dao động, có bao nhiêu lần con lắc có độ lớn vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại của nó? 


A. 11 lần.   
B. 21 lần.    
C. 20 lần.    
D. 22 lần.

Câu 47: Một đoạn mạch xoay chiều  mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định, khi điều chỉnh độ tự cảm của cuộn cảm đến giá trị L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử R, L, C có giá trị lần lượt là 30V, 20V và 60V. Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng 

A. 50V
B. 
[image: image206.wmf]50

3

V
C. 
[image: image207.wmf]150

13

V
D. 
[image: image208.wmf]100

11

V

Câu 48: Một con lắc lò xo có một đầu cố định vào điểm I, đầu còn lại gắn với vật nhỏ dao động điều hoà theo phương ngang với năng lượng dao động là 72mJ và lực đàn hồi cực đại là 2,4N. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực kéo đến khi chịu tác dụng của lực nén có cùng độ lớn 1,2N là 0,2s. Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong 0,3s là:

A. 8,48cm
B. 1,61cm
C. 5,20cm
D. 3,51cm

Câu 49: Mạch điện AB như hình vẽ. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 30Ω, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 10Ω và cảm kháng ZL = 30Ω mắc nối tiếp với tụ điện có 

điện dung C thay đổi được. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều uAB = 100
[image: image209.wmf]2

cos(100πt )V. Thay đổi C thì thấy khi C = Cm  thì điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu. Dung kháng ZCm và điện áp UMB khi đó  tương ứng bằng bao nhiêu ? 


A. ZCm = 40Ω; UMB = 25V
B. ZCm = 30Ω; UMB = 25V



C. ZCm = 40Ω; UMB = 50V
D. ZCm = 30Ω; UMB = 50V
Câu 50 : Chọn câu sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi.


A. Trên dây có các nút và bụng sóng xen kẻ, cách đều nhau.


B. Khoảng cách giữa nút và bụng sóng cạnh nhau bằng nửa bước sóng.


C. Các điểm trong đoạn dây giữa hai nút liền kề dao động cùng pha.


D. Thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng bằng nửa chu kì sóng.

                                                                -----------------HẾT--------------------
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